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ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5 

NĂM HỌC: 2012 – 2013 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 100 điểm ) 

( Mỗi câu trả lời đúng đạt 5 điểm) 

 

Câu 1: A Câu 5: C Câu 9: C Câu 13: C Câu 17: C 

Câu 2: B Câu 6: B Câu 10: D Câu 14: D Câu 18: C 

Câu 3: D Câu 7: D Câu 11: C Câu 15: C Câu 19: D 

Câu 4: B Câu 8: A Câu 12: A Câu 16: chủ nhật, 

thoi, vuông, bình 

hành. 

Câu 20: C 

 

B. TỰ LUẬN ( 50 điểm )   

( Mỗi bài đúng đạt 10 điểm) 

Bài 1: Tính:  
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Bài 2:  a) 565 x  ( 38 -12 : 4 ) + 3 = 19778  b)   ( 15 x 7 + 2) x 4 = 428 

Bài 3:   Đổi: 3 tấn = 30 tạ ( 2,5đ) 

        Số tạ muối chuyến sau chở được là:  30 + 3  = 33 (tạ) ( 2,5đ) 

        Số tạ muối cả hai chuyến chở được là: 30 + 33 = 63 (tạ) ( 2,5đ)          

                     Đáp số: 63 tạ ( 2,5 đ) 

Bài 4: Quãng đường từ nhà đến trường là: 84 x 15 = 1260 ( m)  ( 4 đ) 

Thời gian để Khánh đạp xe đạp từ nhà tới trường là:1260 : 180 = ( 7 phút ) ( 4đ )  

           Đáp số : 7 phút  (2đ ) 

Bài 5:  Diện tích thửa ruộng là: 64 x 25 = 1600 (m2) ( 4 đ) 

            Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:  
2

1
  x 1600 = 800 (kg) ( 4 đ) 

                    800 kg = 8 tạ ( 1 đ) 

                    Đáp số: 8 tạ   ( 1 đ) 

 

-----------Hết------------ 
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